
Stt Mã sinh viên Lớp
Điểm 

hệ 10
ĐTBC

Điểm 

rèn 

luyện
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1 22111041721 Đàm Hiếu Thảo ĐH12BK 7,47 2,88 85 Khá 16 351.900 5.630.400

Họ và tên
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1 22111060222 Nguyễn Thị Tuyết Hân ĐH12C1 8,35 3,50 86 Giỏi 12 404.700 4.856.400

2 22111060020 Nguyễn Minh Ngọc ĐH12C1 8,68 3,63 86 Giỏi 12 404.700 4.856.400

3 22111060253 Trịnh Trúc Quỳnh ĐH12C1 8,80 3,63 86 Giỏi 12 404.700 4.856.400

4 22111060288 Phạm Ngọc Thiện ĐH12C1 8,13 3,50 86 Giỏi 12 404.700 4.856.400

5 22111060106 Đặng Minh Trung ĐH12C1 8,73 3,63 86 Giỏi 12 404.700 4.856.400

6 22111060403 Trần Văn Trường ĐH12C1 8,55 3,50 86 Giỏi 12 404.700 4.856.400

7 22111060430 Trần Hải Việt ĐH12C1 8,53 3,50 80 Giỏi 12 404.700 4.856.400

8 22111060805 Nguyễn Văn Đạt ĐH12C2 8,73 3,75 86 Giỏi 12 404.700 4.856.400

9 22111060530 Lê Thị Kim Duyên ĐH12C2 8,53 3,50 84 Giỏi 12 404.700 4.856.400

10 22111060457 Hoàng Ngọc Hải ĐH12C2 8,20 3,50 84 Giỏi 12 404.700 4.856.400

11 22111060578 Nguyễn Ngọc Huy Hoàng ĐH12C2 8,50 3,50 84 Giỏi 12 404.700 4.856.400

12 22111060525 Nguyễn Thị Khánh Ly ĐH12C2 8,05 3,50 90 Giỏi 12 404.700 4.856.400

13 22111060481 Hoàng Minh Thành ĐH12C2 8,63 3,75 86 Giỏi 12 404.700 4.856.400

14 22111060837 Vũ Văn Trường ĐH12C2 9,05 3,88 86 Giỏi 12 404.700 4.856.400

15 22111060634 Đào Phú Vinh ĐH12C2 8,15 3,50 84 Giỏi 12 404.700 4.856.400

16 22111060463 Trần Thị Hà Vy ĐH12C2 8,40 3,63 85 Giỏi 12 404.700 4.856.400

17 22111061351 Đặng Nam Anh ĐH12C3 8,25 3,63 87 Giỏi 12 404.700 4.856.400

18 22111061325 Phạm Minh Hà ĐH12C3 8,35 3,63 87 Giỏi 12 404.700 4.856.400

Họ và tên
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19 22111061340 Trần Thị Hằng ĐH12C3 8,45 3,63 88 Giỏi 12 404.700 4.856.400

20 22111061059 Lê Thị Hồng ĐH12C3 8,38 3,75 89 Giỏi 12 404.700 4.856.400

21 22111060978 Đỗ Thành Thảo ĐH12C3 8,73 3,63 87 Giỏi 12 404.700 4.856.400

22 22111061970 Lê Thành Đại ĐH12C4 8,38 3,63 89 Giỏi 12 404.700 4.856.400

23 22111061628 Hoàng Hải Đăng ĐH12C4 8,43 3,50 88 Giỏi 12 404.700 4.856.400

24 22111061772 Nguyễn Tiến Dũng ĐH12C4 8,20 3,50 88 Giỏi 12 404.700 4.856.400

25 22111061773 Nguyễn Thanh Thùy ĐH12C4 8,00 3,50 87 Giỏi 12 404.700 4.856.400

26 22111061940 Trần Thị Tuyền ĐH12C4 8,73 3,88 90 Xuất sắc 12 439.900 5.278.800

27 22111062066 Phạm Vũ Bá ĐH12C5 8,80 3,75 88 Giỏi 12 404.700 4.856.400

28 22111062122 Trần Thị Ngọc Bích ĐH12C5 8,53 3,50 86 Giỏi 12 404.700 4.856.400

29 22111062072 Nguyễn Việt Hoàng ĐH12C5 8,38 3,50 86 Giỏi 12 404.700 4.856.400

30 22111062215 Trần Hiếu Nghĩa ĐH12C5 8,05 3,50 86 Giỏi 12 404.700 4.856.400

31 22111062414 Nguyễn Trung Nguyên ĐH12C5 8,10 3,50 86 Giỏi 12 404.700 4.856.400

32 22111062382 Trần Anh Thơ ĐH12C5 8,50 3,63 88 Giỏi 12 404.700 4.856.400
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1 22111082541 Nguyễn Thị Huyền ĐH12KĐ 7,40 2,91 89 Khá 11 351.900 3.870.900

2 22111080740 Lưu Văn Duyên ĐH12KĐ 7,19 2,86 89 Khá 11 351.900 3.870.900

3 22111082708 Nghiêm Ngọc Phương ĐH12KĐ 7,18 2,86 88 Khá 11 351.900 3.870.900

4 22111080798 Khuất Mạnh Cường ĐH12KĐ 7,36 2,82 87 Khá 11 351.900 3.870.900

Họ và tên

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 12

 ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

KHOA ĐỊA CHẤT

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng          năm 2023)
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1 22111020871 Đào Thu Trang ĐH12K 7,80 3,27 88 Giỏi 13 404.700 5.261.100

2 22111021528 Đỗ Trung Kiên ĐH12K 7,48 2,96 80 Khá 13 351.900 4.574.700

3 22111032698 Nguyễn Phú Thuấn ĐH12T 8,44 3,68 90 Xuất sắc 14 439.900 6.158.600

4 22111030866 Bùi Minh Hằng ĐH12T 7,91 3,25 80 Giỏi 14 404.700 5.665.800

Họ và tên

 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 12

 ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

KHOA KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng          năm 2023)



6

Stt Mã sinh viên Họ và tên Lớp
Điểm 
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rèn luyện

Loại học 
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chỉ
Số tiền/ kỳ

1 22111010197 Nguyễn Thị Hạnh ĐH12KE1 8,10 3,63 81 Giỏi 12 338.900 4.066.800

2 22111010690 Nguyễn Thị Thu Hoài ĐH12KE1 8,43 3,75 86 Giỏi 12 338.900 4.066.800

3 22111010346 Vương Hiền Nhi ĐH12KE1 8,50 3,75 85 Giỏi 12 338.900 4.066.800

4 22111010003 Nguyễn Mạnh Trường ĐH12KE1 8,03 3,38 94 Giỏi 12 338.900 4.066.800

5 22111010068 Nguyễn Thị Hải Yến ĐH12KE1 8,25 3,50 80 Giỏi 12 338.900 4.066.800

6 22111011347 Nguyễn Thị Kim Anh ĐH12KE2 8,33 3,75 93 Xuất sắc 12 368.400 4.420.800

7 22111011595 Ngô Thị Giang ĐH12KE2 8,65 3,88 89 Giỏi 12 338.900 4.066.800

8 22111011391 Nguyễn Thị Thu Hà ĐH12KE2 8,08 3,50 88 Giỏi 12 338.900 4.066.800

9 22111011272 Lê Thị Ngọc Hân ĐH12KE2 8,08 3,38 88 Giỏi 12 338.900 4.066.800

10 22111010887 Phạm Thanh Hằng ĐH12KE2 8,23 3,50 88 Giỏi 12 338.900 4.066.800

11 22111011187 Nguyễn Thị Diệu Huyền ĐH12KE2 8,60 3,88 89 Giỏi 12 338.900 4.066.800

12 22111011536 Nguyễn Thị Ánh Ngọc ĐH12KE2 8,43 3,63 89 Giỏi 12 338.900 4.066.800

13 22111011158 Lê Thị Kiều Oanh ĐH12KE2 8,03 3,38 82 Giỏi 12 338.900 4.066.800

14 22111011049 Nguyễn Quang Phúc ĐH12KE2 8,15 3,50 94 Giỏi 12 338.900 4.066.800

15 22111011028 Nguyễn Thị Quỳnh ĐH12KE2 8,10 3,50 87 Giỏi 12 338.900 4.066.800

16 22111011090 Hoàng Thị Hải Yến ĐH12KE2 8,15 3,63 88 Giỏi 12 338.900 4.066.800

17 22111012193 Hán Thị Như Quỳnh ĐH12KE3 8,13 3,38 89 Giỏi 12 338.900 4.066.800

18 22111530237 Phạm Thị Vân Anh ĐH12LQ1 8,18 3,55 86 Giỏi 11 404.700 4.451.700

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 12

 ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

KHOA KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng          năm 2023)
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Stt Mã sinh viên Họ và tên Lớp
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19 22111530569 Vũ Hoàng Đế ĐH12LQ1 7,83 3,23 89 Giỏi 11 404.700 4.451.700

20 22111530044 Cao Thị Giang ĐH12LQ1 7,88 3,27 88 Giỏi 11 404.700 4.451.700

21 22111530152 Đinh Thanh Hải ĐH12LQ1 7,78 3,23 86 Giỏi 11 404.700 4.451.700

22 22111530801 Lưu Thị Trà Mi ĐH12LQ1 7,82 3,27 88 Giỏi 11 404.700 4.451.700

23 22111530155 Nguyễn Thị Thu Phương ĐH12LQ1 8,27 3,55 86 Giỏi 11 404.700 4.451.700

24 22111530170 Trần Thị Thuý Tình ĐH12LQ1 7,96 3,36 92 Giỏi 11 404.700 4.451.700

25 22111530662 Vũ Ngọc Uyên ĐH12LQ1 8,06 3,41 88 Giỏi 11 404.700 4.451.700

26 22111530235 Nguyễn Thị Thảo Vy ĐH12LQ1 7,80 3,18 92 Khá 11 351.900 3.870.900

27 22111531785 Tô Vũ Dương ĐH12LQ2 7,65 3,27 80 Giỏi 11 404.700 4.451.700

28 22111531027 Nguyễn Thị Huệ ĐH12LQ2 7,89 3,55 83 Giỏi 11 404.700 4.451.700

29 22111531115 Nguyễn Thị Huyền ĐH12LQ2 8,16 3,50 90 Giỏi 11 404.700 4.451.700

30 22111532102 Bùi Thanh Mai ĐH12LQ2 8,34 3,59 92 Giỏi 11 404.700 4.451.700

31 22111531663 Đỗ Thị Thúy ĐH12LQ2 7,97 3,36 89 Giỏi 11 404.700 4.451.700

32 22111531620 Bùi Thị Tuyết Vinh ĐH12LQ2 7,77 3,23 80 Giỏi 11 404.700 4.451.700

33 22111532249 Nguyễn Đức Minh ĐH12LQ3 8,16 3,50 88 Giỏi 11 404.700 4.451.700

34 22111532294 Lê Đặng Tố Uyên ĐH12LQ3 7,73 3,36 87 Giỏi 11 404.700 4.451.700

35 22111201181 Ngô Thị Anh ĐH12MK1 8,20 3,63 88 Giỏi 12 338.900 4.066.800

36 22111200629 Nguyễn Thị Ngọc Ánh ĐH12MK1 8,43 3,63 89 Giỏi 12 338.900 4.066.800

37 22111200256 Nguyễn Thị Thanh Huyền ĐH12MK1 8,20 3,63 87 Giỏi 12 338.900 4.066.800

38 22111200339 Lê Thị Hiền Lương ĐH12MK1 8,68 3,88 89 Giỏi 12 338.900 4.066.800

39 22111200154 Lê Đặng Yến Nhi ĐH12MK1 8,63 3,88 94 Xuất sắc 12 368.400 4.420.800

40 22111201188 Nguyễn Thị Nhung ĐH12MK1 8,25 3,63 88 Giỏi 12 338.900 4.066.800
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Stt Mã sinh viên Họ và tên Lớp
Điểm 

hệ 10
ĐTBC

Điểm 

rèn luyện

Loại học 

bổng

Số tín 

chỉ/  kỳ

Số tiền/tín 

chỉ
Số tiền/ kỳ

41 22111200632 Tẩn Mẩy Quẩy ĐH12MK1 8,58 3,75 93 Xuất sắc 12 368.400 4.420.800

42 22111200719 Trần Thu Trang ĐH12MK1 8,18 3,50 87 Giỏi 12 338.900 4.066.800

43 22111201548 Phù Xuân Đức Anh ĐH12MK2 8,45 3,50 82 Giỏi 12 338.900 4.066.800

44 22111202053 Ngọ Doãn Nhật Dương ĐH12MK2 8,30 3,50 94 Giỏi 12 338.900 4.066.800

45 22111202546 Đinh Trần Thanh Huyền ĐH12MK2 8,28 3,63 86 Giỏi 12 338.900 4.066.800

46 22111202407 Nguyễn Hoàng Yến Nhi ĐH12MK2 8,23 3,50 80 Giỏi 12 338.900 4.066.800

47 22111140554 Đỗ Quỳnh Anh ĐH12QTDL1 8,03 3,50 88 Giỏi 12 338.900 4.066.800

48 22111140581 Nguyễn Thị Huyền Diệu ĐH12QTDL1 7,80 3,13 82 Khá 12 294.700 3.536.400

49 22111140759 Trần Thị Mỹ Duyên ĐH12QTDL1 7,90 3,25 85 Giỏi 12 338.900 4.066.800

50 22111140162 Vũ Thị Thu Hương ĐH12QTDL1 7,58 3,25 89 Giỏi 12 338.900 4.066.800

51 22111140375 Đinh Thị Hồng Nhung ĐH12QTDL1 7,90 3,25 91 Giỏi 12 338.900 4.066.800

52 22111140841 Nguyễn Văn Toản ĐH12QTDL1 8,25 3,50 93 Giỏi 12 338.900 4.066.800

53 22111140303 Nguyễn Hương Trà ĐH12QTDL1 7,80 3,13 84 Khá 12 294.700 3.536.400

54 22111140869 Đàm Thị Thu Trang ĐH12QTDL1 7,68 3,25 81 Giỏi 12 338.900 4.066.800

55 22111140368 Nguyễn Văn Vinh ĐH12QTDL1 7,98 3,38 89 Giỏi 12 338.900 4.066.800

56 22111141837 Vũ Ngọc Điệp ĐH12QTDL2 8,05 3,50 80 Giỏi 12 338.900 4.066.800

57 22111141125 Bùi Thị Hương Giang ĐH12QTDL2 8,08 3,50 79 Khá 12 294.700 3.536.400

58 22111141315 Nguyễn Thanh Mai ĐH12QTDL2 7,70 3,13 78 Khá 12 294.700 3.536.400

59 22111141553 Phùng Thị Uyên ĐH12QTDL2 7,93 3,38 90 Giỏi 12 338.900 4.066.800

60 22111142557 Nguyễn Kiều Anh ĐH12QTDL3 7,65 3,25 91 Giỏi 12 338.900 4.066.800

61 22111142669 Phùng Thị Phượng ĐH12QTDL3 7,78 3,25 80 Giỏi 12 338.900 4.066.800

62 22111142715 Trần Thị Quỳnh ĐH12QTDL3 7,68 3,25 82 Giỏi 12 338.900 4.066.800
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Stt Mã sinh viên Họ và tên Lớp
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63 22111142645 Dương Thị Ngọc Sương ĐH12QTDL3 7,93 3,38 85 Giỏi 12 338.900 4.066.800

64 22111142371 Dương Kiều Trang ĐH12QTDL3 8,03 3,50 94 Giỏi 12 338.900 4.066.800

65 22111180821 Trần Thị Thu Hà ĐH12QTKD1 8,75 3,86 89 Giỏi 11 338.900 3.727.900

66 22111181232 Đinh Hồng Hà ĐH12QTKD1 8,22 3,50 86 Giỏi 11 338.900 3.727.900

67 22111180159 Nguyễn Thanh Hằng ĐH12QTKD1 8,65 4,00 88 Giỏi 11 338.900 3.727.900

68 22111180164 Nguyễn Thúy Hiền ĐH12QTKD1 8,10 3,45 86 Giỏi 11 338.900 3.727.900

69 22111181094 Nguyễn Thị Minh Nguyệt ĐH12QTKD1 8,22 3,50 86 Giỏi 11 338.900 3.727.900

70 22111180269 Lê Thị Ánh Nguyệt ĐH12QTKD1 7,94 3,32 86 Giỏi 11 338.900 3.727.900

71 22111180299 Nguyễn Thị Nhung ĐH12QTKD1 7,95 3,32 86 Giỏi 11 338.900 3.727.900

72 22111181461 Chu Thị Hồng Nhung ĐH12QTKD2 8,11 3,36 80 Giỏi 11 338.900 3.727.900

73 22111181439 Nguyễn Mai Quỳnh ĐH12QTKD2 8,06 3,59 86 Giỏi 11 338.900 3.727.900

74 22111181618 Bùi Minh Thu ĐH12QTKD2 7,85 3,32 82 Giỏi 11 338.900 3.727.900

75 22111181479 Nguyễn Huyền Trang ĐH12QTKD2 8,15 3,45 86 Giỏi 11 338.900 3.727.900

76 22111181453 Đoàn Quốc Trí ĐH12QTKD2 7,99 3,36 80 Giỏi 11 338.900 3.727.900

77 22111182164 Bùi Đức Trường ĐH12QTKD2 7,85 3,32 94 Giỏi 11 338.900 3.727.900

78 22111182573 Hoàng Thị Cẩm Vi ĐH12QTKD2 8,13 3,50 86 Giỏi 11 338.900 3.727.900

79 22111540160 Đào Ngọc Anh ĐH12QTKS1 8,13 3,50 89 Giỏi 12 338.900 4.066.800

80 22111540011 Nguyễn Thu Huệ ĐH12QTKS1 7,33 2,88 80 Khá 12 294.700 3.536.400

81 22111540393 Nguyễn Khánh Huyền ĐH12QTKS1 7,78 3,25 86 Giỏi 12 338.900 4.066.800

82 22111540570 Nguyễn Khánh Huyền ĐH12QTKS1 7,65 3,25 70 Khá 12 294.700 3.536.400

83 22111540447 Trần Mai Huyền ĐH12QTKS1 7,75 3,13 93 Khá 12 294.700 3.536.400

84 22111540141 Trương Hồng Ngọc ĐH12QTKS1 7,53 3,00 80 Khá 12 294.700 3.536.400
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85 22111540726 Nguyễn Thị Bích Ngọc ĐH12QTKS1 7,30 2,88 80 Khá 12 294.700 3.536.400

86 22111540302 Nguyễn Thị Yến Nhi ĐH12QTKS1 7,45 2,88 85 Khá 12 294.700 3.536.400

87 22111540645 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh ĐH12QTKS1 7,30 2,88 80 Khá 12 294.700 3.536.400

88 22111541824 Nguyễn Năng Tùng ĐH12QTKS1 8,05 3,38 93 Giỏi 12 338.900 4.066.800

89 22111540731 Nguyễn Nhật Vy ĐH12QTKS1 7,63 3,25 89 Giỏi 12 338.900 4.066.800

90 22111541458 Trương Thị Thu Hường ĐH12QTKS2 7,45 3,13 83 Khá 12 294.700 3.536.400

91 22111541147 Nguyễn Thùy Linh ĐH12QTKS2 7,73 3,13 89 Khá 12 294.700 3.536.400

92 22111541180 Vũ Thị Thanh Nga ĐH12QTKS2 7,90 3,25 80 Giỏi 12 338.900 4.066.800

93 22111540825 Phạm Thị Thanh Tâm ĐH12QTKS2 7,55 3,13 88 Khá 12 294.700 3.536.400

94 22111541933 Nguyễn Ngọc Kiều Anh ĐH12QTKS3 7,70 3,13 89 Khá 12 294.700 3.536.400

95 22111542623 Nguyễn Thị Minh Hải ĐH12QTKS3 8,23 3,50 89 Giỏi 12 338.900 4.066.800

96 22111542606 Đỗ Thị Thanh Tâm ĐH12QTKS3 7,45 3,00 88 Khá 12 294.700 3.536.400

97 22111542216 Nguyễn Phương Thảo ĐH12QTKS3 7,90 3,25 94 Giỏi 12 338.900 4.066.800

98 22111542561 Đỗ Ngọc Quỳnh Trang ĐH12QTKS3 7,38 2,88 87 Khá 12 294.700 3.536.400
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Stt Mã sinh viên Lớp
Điểm 

hệ 10
ĐTBC

Điểm 
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chỉ
Số tiền/ kỳ

1 22111521619 Vũ Phương Chi ĐH12ĐA1 8,05 3,23 84 Giỏi 13 404.700 5.261.100

2 22111521917 Hoàng Thị Hương Giang ĐH12ĐA1 7,88 3,19 83 Khá 13 351.900 4.574.700

3 22111520009 Kiều Thị Huyền ĐH12ĐA1 8,48 3,50 89 Giỏi 13 404.700 5.261.100

4 22111521386 Nguyễn Thị Liên ĐH12ĐA1 7,78 3,12 82 Khá 13 351.900 4.574.700

5 22111521319 Cáp Thị Khánh Linh ĐH12ĐA1 8,25 3,38 85 Giỏi 13 404.700 5.261.100

6 22111520529 Đoàn Khánh Linh ĐH12ĐA1 7,38 2,92 74 Khá 13 351.900 4.574.700

7 22111522041 Nguyễn Thị Huyền Trang ĐH12ĐA1 8,24 3,50 91 Giỏi 13 404.700 5.261.100

8 22111521936 Đoàn Thị Thu Trang ĐH12ĐA1 7,49 2,92 85 Khá 13 351.900 4.574.700

9 22111522271 Chu Thị Kim Ngân ĐH12ĐA2 8,53 3,62 82 Giỏi 13 404.700 5.261.100

10 22111131414 Đỗ Thúy Hằng ĐH12KTTN1 7,07 2,83 85 Khá 12 294.700 3.536.400

11 22111130768 Nguyễn Thị Khánh Linh ĐH12KTTN1 7,32 2,88 86 Khá 12 294.700 3.536.400

12 22111131777 Đỗ Phương Thảo ĐH12KTTN1 7,00 2,71 86 Khá 12 294.700 3.536.400

13 22111130407 Nguyễn Thị Thu Trang ĐH12KTTN1 7,32 2,75 86 Khá 12 294.700 3.536.400

14 22111132219 Đỗ Xuân Bắc ĐH12KTTN2 7,44 3,08 88 Khá 12 294.700 3.536.400

15 22111132064 Trương Minh Hằng ĐH12KTTN2 7,55 3,21 86 Giỏi 12 338.900 4.066.800

16 22111131264 Lương Nguyệt Hằng ĐH12KTTN2 7,15 2,88 90 Khá 12 294.700 3.536.400

17 22111132040 Nguyễn Thu Hiền ĐH12KTTN2 7,19 2,96 85 Khá 12 294.700 3.536.400

18 22111132186 Phạm Ngọc Linh ĐH12KTTN2 7,12 2,88 80 Khá 12 294.700 3.536.400

19 22111132305 Vũ Thị Thu Thảo ĐH12KTTN2 7,27 2,83 93 Khá 12 294.700 3.536.400

Họ và tên

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 12

 ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

KHOA MÔI TRƯỜNG

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng          năm 2023)
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Stt Mã sinh viên Lớp
Điểm 
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ĐTBC

Điểm 

rèn luyện

Loại học 
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kỳ
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chỉ
Số tiền/ kỳHọ và tên

20 22111132465 Trần Xuân Trường ĐH12KTTN2 7,35 2,96 89 Khá 12 294.700 3.536.400

21 22111070555 Nguyễn Thế Nhất Phong ĐH12M1 7,58 3,00 89 Khá 12 351.900 4.222.800

22 22111071636 Nguyễn Thị Phương Thảo ĐH12M1 8,63 3,75 89 Giỏi 12 404.700 4.856.400

23 22111070621 Trần Quốc Văn ĐH12M1 7,93 3,38 89 Giỏi 12 404.700 4.856.400

24 22111071948 Trịnh Bình Dương ĐH12M2 7,28 2,88 92 Khá 12 351.900 4.222.800

25 22111072579 Vũ Đình Hoàng ĐH12M2 7,83 3,25 88 Giỏi 12 404.700 4.856.400

26 22111072686 Nguyễn Thị Trà Mi ĐH12M2 7,98 3,38 82 Giỏi 12 404.700 4.856.400

27 22111071930 Đào Thu Ngân ĐH12M2 7,88 3,13 80 Khá 12 351.900 4.222.800

28 22111072639 Nguyễn Huệ Như ĐH12M2 7,58 3,13 91 Khá 12 351.900 4.222.800

29 22111072228 Phùng Mai Oanh ĐH12M2 8,23 3,50 91 Giỏi 12 404.700 4.856.400

30 22111072661 Phạm Thị Thắm ĐH12M2 7,55 3,13 80 Khá 12 351.900 4.222.800

31 22111072538 Nguyễn Thị Phương Thảo ĐH12M2 8,55 3,75 89 Giỏi 12 404.700 4.856.400

32 22111071963 Phạm Khắc Triệu ĐH12M2 7,38 3,00 80 Khá 12 351.900 4.222.800

33 22111100432 Bùi Phương Anh ĐH12QM1 7,76 3,08 80 Khá 13 294.700 3.831.100

34 22111100309 Phạm Trần Gia Anh ĐH12QM1 7,66 3,04 83 Khá 13 294.700 3.831.100

35 22111100293 Trần Ngọc Ánh ĐH12QM1 7,92 3,38 83 Giỏi 13 338.900 4.405.700

36 22111100358 Vũ Nhật Linh ĐH12QM1 8,08 3,38 90 Giỏi 13 338.900 4.405.700

37 22111100549 Tô Thị Phương Mai ĐH12QM1 7,43 3,08 85 Khá 13 294.700 3.831.100

38 22111100129 Đào Phương Nhung ĐH12QM1 7,58 3,12 84 Khá 13 294.700 3.831.100

39 22111100509 Lê Thị Thanh ĐH12QM1 7,91 3,38 84 Giỏi 13 338.900 4.405.700

40 22111100858 Nguyễn Phạm Bảo Anh ĐH12QM2 7,69 3,00 85 Khá 13 294.700 3.831.100

41 22111100853 Đinh Thị Thúy Chi ĐH12QM2 8,15 3,50 90 Giỏi 13 338.900 4.405.700

42 22111100890 Đinh Thị Thùy Dương ĐH12QM2 7,61 3,08 91 Khá 13 294.700 3.831.100
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43 22111100960 Nguyễn Đặng KhánhLinh ĐH12QM2 7,82 3,15 85 Khá 13 294.700 3.831.100

44 22111101119 Nguyễn Huyền Thương ĐH12QM2 7,69 3,04 84 Khá 13 294.700 3.831.100

45 22111101682 Tô Tuấn Anh ĐH12QM3 7,75 3,04 80 Khá 13 294.700 3.831.100

46 22111101346 Lê Sỹ Đức ĐH12QM3 7,38 3,04 75 Khá 13 294.700 3.831.100

47 22111101280 Đào Thị Thu Hằng ĐH12QM3 7,68 3,15 75 Khá 13 294.700 3.831.100

48 22111101515 Nguyễn Kiều Nga ĐH12QM3 7,89 3,38 75 Khá 13 294.700 3.831.100

49 22111101371 Bùi Thu Phương ĐH12QM3 7,64 3,00 75 Khá 13 294.700 3.831.100

50 22111101474 Trịnh Thị Như Quỳnh ĐH12QM3 7,48 3,04 80 Khá 13 294.700 3.831.100

51 22111101370 Đào Thị Thùy Trang ĐH12QM3 7,95 3,42 76 Khá 13 294.700 3.831.100

52 22111101713 Lại Viết Tuấn ĐH12QM3 7,51 3,04 82 Khá 13 294.700 3.831.100

53 22111101588 Nguyễn Thị Ánh Tuyết ĐH12QM3 7,80 3,00 80 Khá 13 294.700 3.831.100

54 22111101735 Nguyễn Thị Như Ý ĐH12QM3 7,55 3,15 80 Khá 13 294.700 3.831.100

55 22111102059 Nguyễn Thùy Anh ĐH12QM4 7,87 3,27 85 Giỏi 13 338.900 4.405.700

56 22111101799 Nguyễn Trần PhươngAnh ĐH12QM4 7,56 3,15 86 Khá 13 294.700 3.831.100

57 22111102512 Ngô Duy Mạnh ĐH12QM5 7,43 3,08 86 Khá 13 294.700 3.831.100

58 22111102052 Đặng Thị Hồng Ngọc ĐH12QM5 8,25 3,50 90 Giỏi 13 338.900 4.405.700

59 22111102044 Đoàn Thị Lâm Oanh ĐH12QM5 7,40 3,04 89 Khá 13 294.700 3.831.100

60 22111102479 Khúc Lê Minh Thu ĐH12QM5 7,53 3,04 89 Khá 13 294.700 3.831.100

61 22111101361 Phạm Minh Trang ĐH12QM5 7,76 3,15 87 Khá 13 294.700 3.831.100

62 22111512082 Nguyễn Thị Danh ĐH12SH 6,95 2,69 90 Khá 13 351.900 4.574.700

63 22111510377 Phạm Minh Ngọc ĐH12SH 7,03 2,85 90 Khá 13 351.900 4.574.700

64 22111511790 Vũ Thị Hoài Thu ĐH12SH 7,83 3,19 90 Khá 13 351.900 4.574.700
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1 22111190915 Đoàn Xuân Bắc ĐH12BĐS1 7,86 3,29 88 Giỏi 12 338.900 4.066.800

2 22111190139 Hoàng Thị Mỹ Duyên ĐH12BĐS1 7,58 3,17 89 Khá 12 294.700 3.536.400

3 22111190521 Phạm Diệu Linh ĐH12BĐS1 8,28 3,42 86 Giỏi 12 338.900 4.066.800

4 22111190560 Bùi Văn Minh ĐH12BĐS1 7,69 3,08 88 Khá 12 294.700 3.536.400

5 22111191249 Bùi Thị Thanh Thư ĐH12BĐS1 7,95 3,17 86 Khá 12 294.700 3.536.400

6 22111191563 Nguyễn Bảo Anh ĐH12BĐS2 7,77 3,21 87 Giỏi 12 338.900 4.066.800

7 22111191613 Vũ Anh Quyền Linh ĐH12BĐS2 7,38 3,17 85 Khá 12 294.700 3.536.400

8 22111192548 Vũ Thị Hoài Thương ĐH12BĐS2 8,10 3,29 87 Giỏi 12 338.900 4.066.800

9 22111191586 Nguyễn Thị Thúy ĐH12BĐS2 7,97 3,38 91 Giỏi 12 338.900 4.066.800

10 22111191504 Nguyễn Thanh Vân ĐH12BĐS2 7,77 3,21 86 Giỏi 12 338.900 4.066.800

11 22111110415 Nguyễn Thị Cẩm Ly ĐH12QĐ1 7,67 3,27 87 Giỏi 11 338.900 3.727.900

12 22111110049 Lương Ngọc Minh ĐH12QĐ1 7,31 2,91 93 Khá 11 294.700 3.241.700

13 22111110246 Nguyễn Phương Thảo ĐH12QĐ1 7,29 2,91 89 Khá 11 294.700 3.241.700

14 22111110092 Hoàng Kiều Trinh ĐH12QĐ1 8,02 3,36 87 Giỏi 11 338.900 3.727.900

15 22111110480 Dương Thu Hằng ĐH12QĐ2 7,05 2,68 87 Khá 11 294.700 3.241.700

16 22111110780 Nguyễn Văn Hồng Huy ĐH12QĐ2 6,97 2,73 80 Khá 11 294.700 3.241.700

17 22111110814 Nguyễn Thị Thảo My ĐH12QĐ2 7,38 3,09 85 Khá 11 294.700 3.241.700

18 22111110437 Trần Thị Phương Thảo ĐH12QĐ2 8,31 3,41 89 Giỏi 11 338.900 3.727.900

Họ và tên

 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 12

 ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng          năm 2023)
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19 22111110628 Trần Ngọc Tùng ĐH12QĐ2 7,13 2,64 83 Khá 11 294.700 3.241.700

20 22111110948 Đỗ Thị Thu Hà ĐH12QĐ3 7,14 2,82 87 Khá 11 294.700 3.241.700

21 22111111185 Lê Tiến Hoàng ĐH12QĐ3 8,54 3,64 89 Giỏi 11 338.900 3.727.900

22 22111111155 Nguyễn Quỳnh Mai ĐH12QĐ3 7,55 3,09 89 Khá 11 294.700 3.241.700

23 22111111018 Nguyễn Quang Minh ĐH12QĐ3 6,84 2,68 90 Khá 11 294.700 3.241.700

24 22111111305 Phạm Thị Thúy Nga ĐH12QĐ3 7,47 3,05 88 Khá 11 294.700 3.241.700

25 22111111281 Ngô Bảo Ngân ĐH12QĐ3 7,01 2,73 89 Khá 11 294.700 3.241.700

26 22111111318 Nguyễn Đặng Bảo Ngọc ĐH12QĐ3 7,21 2,86 92 Khá 11 294.700 3.241.700

27 22111111294 Trương Tuấn Phong ĐH12QĐ3 7,54 3,09 93 Khá 11 294.700 3.241.700

28 22111111104 Ngô Thị Nhân Tâm ĐH12QĐ3 7,80 3,36 87 Giỏi 11 338.900 3.727.900

29 22111110979 Phạm Phương Thảo ĐH12QĐ3 7,01 2,77 90 Khá 11 294.700 3.241.700

30 22111111242 Trịnh Thanh Thương ĐH12QĐ3 7,78 3,27 93 Giỏi 11 338.900 3.727.900

31 22111111016 Lê Thị Thanh Thúy ĐH12QĐ3 7,09 2,68 86 Khá 11 294.700 3.241.700

32 22111111744 Mai Vũ Hồng Đăng ĐH12QĐ4 8,05 3,55 89 Giỏi 11 338.900 3.727.900

33 22111111574 Dương Tam Hoàng ĐH12QĐ4 7,22 2,73 88 Khá 11 294.700 3.241.700

34 22111111524 Nguyễn Hà Phương ĐH12QĐ4 6,87 2,64 89 Khá 11 294.700 3.241.700

35 22111111432 Phan Ngọc Quang ĐH12QĐ4 7,55 3,14 86 Khá 11 294.700 3.241.700

36 22111111565 Phạm Quỳnh Trang ĐH12QĐ4 7,50 2,95 88 Khá 11 294.700 3.241.700

37 22111111999 Đỗ Thuỳ Linh ĐH12QĐ5 8,09 3,36 89 Giỏi 11 338.900 3.727.900

38 22111111810 Nguyễn Minh Quyền ĐH12QĐ5 8,10 3,32 93 Giỏi 11 338.900 3.727.900

39 22111112176 Hoàng Anh Đài ĐH12QĐ6 7,34 2,91 89 Khá 11 294.700 3.241.700

40 22111112092 Trần Thị Lanh ĐH12QĐ6 7,16 2,82 90 Khá 11 294.700 3.241.700
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41 22111112210 Giáp Phương Trang ĐH12QĐ6 7,05 2,68 91 Khá 11 294.700 3.241.700

42 22111112408 Trần Thị Kim Anh ĐH12QĐ7 8,45 3,55 87 Giỏi 11 338.900 3.727.900

43 22111112046 Nguyễn Gia Bách ĐH12QĐ7 7,53 3,14 85 Khá 11 294.700 3.241.700

44 22111110689 Nguyễn Thành Đạt ĐH12QĐ7 7,85 3,09 87 Khá 11 294.700 3.241.700

45 22111111706 Lê Xuân Đức ĐH12QĐ7 7,52 3,05 84 Khá 11 294.700 3.241.700

46 22111111749 Nguyễn Đăng Dương ĐH12QĐ7 7,27 2,91 86 Khá 11 294.700 3.241.700

47 22111110018 Trần Thu Hạ ĐH12QĐ7 7,30 2,86 87 Khá 11 294.700 3.241.700

48 22111110681 Dương Thu Huyền ĐH12QĐ7 7,06 2,64 88 Khá 11 294.700 3.241.700

49 22111110238 Lê Thanh Thảo Ly ĐH12QĐ7 7,95 3,36 88 Giỏi 11 338.900 3.727.900

50 22111112439 Nguyễn Trà Mi ĐH12QĐ7 6,89 2,64 91 Khá 11 294.700 3.241.700

51 22111112487 Nguyễn Thị Như ĐH12QĐ7 7,55 3,09 87 Khá 11 294.700 3.241.700

52 22111112419 Lê Nguyễn Phương Thảo ĐH12QĐ7 8,01 3,32 93 Giỏi 11 338.900 3.727.900

53 22111110794 Phạm Phương Thảo ĐH12QĐ7 7,25 2,82 88 Khá 11 294.700 3.241.700

54 22111112507 Bùi Thanh Thư ĐH12QĐ7 7,20 2,73 88 Khá 11 294.700 3.241.700

55 22111112454 Lỳ Biên Thùy ĐH12QĐ7 6,75 2,64 89 Khá 11 294.700 3.241.700

56 22111112185 Nguyễn Quang Trung ĐH12QĐ7 8,29 3,41 86 Giỏi 11 338.900 3.727.900

57 22111111969 Doãn Hoàng Tùng ĐH12QĐ7 6,78 2,59 83 Khá 11 294.700 3.241.700
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1 22111162386 Phạm Trường Thái ĐH12TNN 7,13 2,79 85 Khá 12 294.700 3.536.400

2 22111161675 Trịnh Hoài Anh ĐH12TNN 6,92 2,63 82 Khá 12 294.700 3.536.400

3 22111162302 Nguyễn Đức Thắng ĐH12TNN 6,81 2,63 82 Khá 12 294.700 3.536.400

4 22111161516 Hồ Thị Như Quỳnh ĐH12TNN 6,76 2,50 81 Khá 12 294.700 3.536.400

Họ và tên

 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 12

 ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

KHOA TÀI NGUYÊN NƯỚC

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng          năm 2023)
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1 22111092334 Nguyễn Như Quỳnh ĐH12TĐ 8,12 3,42 84 Giỏi 13 404.700 5.261.100

2 22111092717 Nguyễn Thị Loan ĐH12TĐ 8,08 3,35 89 Giỏi 13 404.700 5.261.100

3 22111091320 Trần Gia Khánh ĐH12TĐ 7,53 2,96 80 Khá 13 351.900 4.574.700

4 22111091446 Đỗ Văn Anh Tuấn ĐH12TĐ 7,38 2,85 91 Khá 13 351.900 4.574.700

5 22111091388 Lục Hạnh Nhi ĐH12TĐ 7,01 2,73 90 Khá 13 351.900 4.574.700

Họ và tên

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 12

 ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

KHOA TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

(Đính kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng          năm 2023)
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1 22111170325 Trần Quỳnh Anh ĐH12LA1 7,45 3,00 87 Khá 13 294.700 3.831.100

2 22111170274 Phạm Ngọc Diệp ĐH12LA1 7,34 3,08 85 Khá 13 294.700 3.831.100

3 22111170434 Kiều Thị Loan ĐH12LA1 7,74 3,27 87 Giỏi 13 338.900 4.405.700

4 22111170990 Nguyễn Phương Thảo ĐH12LA1 7,52 3,00 90 Khá 13 294.700 3.831.100

5 22111170055 Liễu Văn Việt ĐH12LA1 7,32 3,08 85 Khá 13 294.700 3.831.100

6 22111170546 Đỗ Thị Hà Vy ĐH12LA1 7,69 3,27 87 Giỏi 13 338.900 4.405.700

7 22111170470 Vũ Thị Ngọc Yến ĐH12LA1 7,58 3,15 87 Khá 13 294.700 3.831.100

8 22111171701 Trần Thị Hiển ĐH12LA2 7,60 3,08 85 Khá 13 294.700 3.831.100

9 22111171251 Đinh Thị Khánh Hòa ĐH12LA2 7,74 3,19 92 Khá 13 294.700 3.831.100

10 22111171182 Nguyễn Đức Lâm ĐH12LA2 7,81 3,12 85 Khá 13 294.700 3.831.100

11 22111172580 Nguyễn Hải Sơn ĐH12LA2 7,66 3,27 85 Giỏi 13 338.900 4.405.700

12 22111172551 Mai Phương Thảo ĐH12LA2 8,04 3,31 85 Giỏi 13 338.900 4.405.700

13 22111172641 Trần Minh Thư ĐH12LA2 8,34 3,50 86 Giỏi 13 338.900 4.405.700

14 22111172591 Đào Thị Cẩm Vân ĐH12LA2 7,78 3,12 85 Khá 13 294.700 3.831.100
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Stt Mã sinh viên Lớp
Điểm 

hệ 10
ĐTBC

Điểm 

rèn 

luyện

Loại học 

bổng

Số tín 

chỉ/  kỳ

Số tiền/tín 

chỉ
Số tiền/ kỳ

1 22111500459 Trịnh Thúy Hằng ĐH12NA1 8,53 3,75 81 Giỏi 12 338.900 4.066.800

2 22111500856 Phạm Thị Khánh Huyền ĐH12NA1 8,25 3,5 81 Giỏi 12 338.900 4.066.800

3 22111500786 Trương Thị Minh ĐH12NA1 8,25 3,50 87 Giỏi 12 338.900 4.066.800

4 22111500277 Đỗ Thị Mai Quyên ĐH12NA1 8,03 3,50 89 Giỏi 12 338.900 4.066.800

5 22111500736 Lê Thị Mai Thảo ĐH12NA1 8,20 3,38 89 Giỏi 12 338.900 4.066.800

6 22111500823 Nguyễn Thị Phương Thảo ĐH12NA1 8,10 3,38 92 Giỏi 12 338.900 4.066.800

7 22111500588 Nguyễn Thị Hương Trà ĐH12NA1 8,48 3,63 80 Giỏi 12 338.900 4.066.800

8 22111501512 Nguyễn Duy Anh ĐH12NA2 8,10 3,50 80 Giỏi 12 338.900 4.066.800

9 22111501335 Phan Thu Hà ĐH12NA2 8,43 3,63 80 Giỏi 12 338.900 4.066.800

10 22111501882 Nguyễn Hồng Mai ĐH12NA2 8,30 3,63 85 Giỏi 12 338.900 4.066.800

11 22111502030 Lưu Huệ Phương ĐH12NA2 8,15 3,38 80 Giỏi 12 338.900 4.066.800

12 22111501193 Nguyễn Xuân Trường ĐH12NA2 8,35 3,63 90 Xuất sắc 12 368.400 4.420.800
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